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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /QĐ-BYT
	
	
Hà Nội, ngày       tháng     năm 2024


DỰ THẢO - QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định các trường thông tin sức khoẻ cá nhân hiển thị trên
ứng dụng VNeID trên phạm vi toàn quốc
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06/CP);
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các trường thông tin sức khoẻ cá nhân hiển thị trên ứng dụng VNeID để thực hiện trên phạm vi toàn quốc. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 3. Lộ trình thực hiện
Lộ trình thực hiện như sau:
1. Triển khai trên toàn bộ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã ký hợp đồng khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế (thực hiện theo lộ trình triển khai liên thông chuẩn và định dạng dữ liệu giám định bảo hiểm y tế).
2. Tiếp tục triển khai tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã ký hợp đồng khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho đối tượng người không sử dụng thẻ bảo hiểm y tế.
3. Tiếp tục triển khai tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa ký hợp đồng khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế, bao gồm các cơ sở công lập và tư nhân cho tất cả đối tượng người bệnh.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Y tế:
a) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định này; tổng hợp báo cáo kết quả thí điểm, báo cáo Lãnh đạo Bộ.
b) Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo chủ trì xây dựng quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế, Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam để triển khai thực hiện Quyết định này; phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định này.
c) Vụ Bảo hiểm Y tế chủ trì việc điều chỉnh chuẩn và định dạng dữ liệu giám định khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho phù hợp với việc triển khai sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; phối hợp Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Sở Y tế trong việc hướng dẫn, đào tạo, tập huấn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện liên thông dữ liệu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra;
d) Trung tâm thông tin y tế Quốc gia chủ trì thực hiện liên thông dữ liệu sức khỏe cá nhân trên ứng dụng VNeID với nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử do Bộ Y tế quản lý; phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn định dạng dữ liệu thông tin sức khỏe cá nhân trên ứng dụng VNeID.
2. Trách nhiệm của Sở Y tế:
a) Chủ trì xây dựng đề án, kế hoạch và tổ chức triển khai thí điểm việc hiển thị thông tin sức khoẻ cá nhân trên ứng dụng VNeID;
b) Chủ trì tổ chức đào tạo, tập huấn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn triển khai thí điểm việc hiển thị thông tin sức khoẻ cá nhân trên ứng dụng VNeID theo đề án, kế hoạch đã phê duyệt;
c) Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện liên thông dữ liệu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra.
d) Kiểm tra, giám sát triển khai thí điểm việc hiển thị thông tin sức khoẻ cá nhân trên ứng dụng VNeID; báo cáo về tiến độ, kết quả thực hiện và kết quả đánh giá thí điểm với Bộ Y tế 3 tháng 1 lần.
3. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
a) Nghiên cứu, lập kế hoạch triển khai Quyết định này;
b) Thực hiện tiếp nhận khám, chữa bệnh bằng CCCD, số định danh công dân;
c) Xây dựng kế hoạch và triển khai đầu tư, nâng cấp triển khai bệnh án điện tử, phần mềm quản lý bệnh viện, phần mềm khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm việc ghi nhận và liên thông các trường thông tin theo nội dung Quyết định này;
d) Bảo đảm ghi chép hồ sơ bệnh án theo đúng quy định, thực hiện tóm tắt hồ sơ bệnh án, quá trình điều trị để cung cấp thông tin cho sổ sức khỏe điện tử.
Điều 5. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các Bộ: Công an, Tư pháp, Lao động-TB&XH;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Tổ công tác Đề án 06/CP;
- UBND các tỉnh/TP;
- Các bệnh viện trực thuộc BYT và trường ĐH;
- Lưu: VT, KCB.
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CÁC TRƯỜNG THÔNG TIN SỨC KHOẺ CÁ NHÂN 
ĐƯỢC HIỂN THỊ TRÊN ỨNG DỤNG VNeID 
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BYT ngày    tháng     năm 2024    của Bộ trưởng Bộ Y tế)
	STT
	Trường thông tin (i)

	
	I. Thông tin hành chính

	1
	Họ và tên 

	2
	Ngày tháng năm sinh 

	3
	Giới tính

	4
	Số định danh cá nhân

	5
	Số CCCD/CMND

	6
	Dân tộc 

	7
	Quốc tịch 

	8
	Số điện thoại liên hệ

	9
	Nghề nghiệp

	10
	Nơi đăng ký khám sức khoẻ ban đầu 

	11
	Địa chỉ nơi ở hiện tại 

	12
	Mã số thẻ BHYT (nếu có)

	13
	Nhóm máu ABO (nếu có)

	14
	Chiều cao

	15
	Cân nặng

	
	II. Thông tin khám, chữa bệnh

	
	2.1. Thông tin đợt khám, chữa bệnh

	16
	Mã cơ sở khám, chữa bệnh nơi người bệnh khám và điều trị

	17
	Tên cơ sở khám, chữa bệnh nơi người bệnh khám và điều trị

	18
	Lý do đến khám bệnh

	19
	Mã cơ sở khám, chữa bệnh đã chuyển người bệnh đến (nếu có) 

	20
	Tên cơ sở khám, chữa bệnh đã chuyển người bệnh đến (nếu có) 

	21
	Mã cơ sở khám, chữa bệnh chuyển người bệnh đi (nếu có) 

	22
	Tên cơ sở khám, chữa bệnh chuyển người bệnh đi (nếu có) 

	23
	Ngày đến khám 

	24
	Hình thức khám, chữa bệnh 

	25
	Ngày giờ vào viện 

	26
	Ngày giờ ra viện 

	27
	Kết quả điều trị 

	28
	Tình trạng ra viện

	
	2.2. Kết quả cận lâm sàng có giá trị chẩn đoán

	29
	Mã xét nghiệm 

	30
	Tên xét nghiệm 

	31
	Kết quả 

	32
	Kết luận

	33
	Ngày giờ thực hiện

	
	2.3. Chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng

	34
	Mã chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng

	35
	Tên chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng

	36
	Mô tả kết quả

	37
	Kết luận 

	38
	Ngày giờ thực hiện 

	
	2.4. Thuốc đã điều trị

	39
	Mã thuốc điều trị 

	40
	Tên thuốc điều trị 

	41
	Số lượng 

	42
	Liều dùng

	43
	Ngày dùng

	
	2.5. Phẫu thuật thủ thuật

	44
	Mã phẫu thuật, thủ thuật 

	45
	Tên phẫu thuật, thủ thuật

	
	2.6. Chẩn đoán xác định khi ra viện 

	46
	Chẩn đoán xác định khi ra viện (theo ghi nhận của bác sỹ)

	47
	Mã bệnh chính

	48
	Tên bệnh chính

	49
	Mã bệnh kèm theo (nếu có)

	50
	Tên bệnh kèm theo (nếu có)

	51
	Ghi chú (bổ sung các thông tin nếu cần thiết)

	
	III. TÓM TẮT HỒ SƠ BỆNH ÁN

	52
	Tóm tắt tiền sử, bệnh sử và diễn biến lâm sàng

	53
	Tóm tắt kết quả cận lâm sàng có giá trị chẩn đoán

	54
	Tóm tắt phương pháp điều trị

	55
	Hướng điều trị tiếp theo


(i) Các trường thông tin cần phải hiển thị nếu có trong cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.




